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Stt Họ và tên Năm sinh Địa chỉ CCCD SĐT 

1 Đỗ Thị Mến 1956 Khối 1 020156000926 0385989795 

2 Dương Thị Kim 1960 Khối 1 001160031261 0356196346 

3 Nguyễn Văn Bút 1951 Khối 2   

4 Đỗ Thị Soi 1957 Khối 2   

5 Viên Chí Anh 1943 Khối 3   

6 Lục Phú Chương 1942 Khối 3   

7 Hoàng Thị Minh 1946 Khối 3   

8 Lương Thị Nhàn 1943 Khối 3   

9 Lý Thị Hiền 1951 Khối 3   

10 Nông Thị Hiền 1950 Khối 3   

11 Vi Thị Nhình 1959 Khối 3   

12 Phí Nhất Bình 1944 Khối 3   

13 Hoàng Thị Khèn 1946 Khối 3   

14 Hoàng Ngọc Xuân 1936 Khối 3   

15 Đỗ Thị Thơm 1960 Khối 6   

16 Nguyễn Thị Duyên 1957 Khối 6   

17 Lương Thị Đầm 1953 Khối 7 020153000515  

18 Trương Thị Chung 1942 Khối 7 020142000331  

19 Nguyễn Thị Đức 1943 Khối 8 020143000260  

20 Nguyễn Đình Long 1958 Khối 8 020058000937  

21 Hoàng Thúy Bình 1955 Khối 8 020155000753  

22 Lê Sĩ Hùng 1952 Khối 8 020052004733  

23 Lê Hữu Quý  Khối 8   

24 Nguyễn Thị Bộ 1949 Khối 9 035147001557 0367468343 

25 Ngô Thị Lạng 1955 Khối 9 020155000740 0963345668 

26 Huỳnh Thị Phát 1960 Khối 10 079160018219 0985735498 

27 Vũ Thị Vụ 1959 Khối 10 036159008757 0395028584 

28 Nông Thị Hinh 1955 Khối 11 020155000914  

29 Trần Thị Mai 1950 Khối 11 020150000701  

30 Hà Thị Chỏi 1963 Hoàng Thuỷ 020163005247  

31 Hoàng Thị Chanh 1967 Hoàng Thuỷ 080780560  

32 Đàm Thị Già 1945 Hoàng Thuỷ 020145002380  

33 Nguyễn Thị Pa 1963 Hoàng Thuỷ 020163005821  
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34 Triệu Thị Say 1955 Hoàng Thuỷ 020155004154  

35 Bế Thị Làn 1942 Hoàng Thuỷ 020142003182  

36 Nông Thị Trang 1958 Chi Mạc-Nà Kéo 020158000283 0975921102 

37 Lê Thị Thanh 1962 Chi Mạc-Nà Kéo 020162000318 0396072391 

38 Đoàn Văn Thuật 1955 Khòn Pịt 020055003908 0352979490 

39 Nguyễn Thị Lan 1947 Khòn Pịt 020147000093 0334363331 

40 Lý Viết Thắt 1949 Hoàng Thượng 020049000093 0388690264 

41 Vy Văn Khính 1950 Hoàng Thượng 020050002445 0357000999 

42 Hà Văn Nam 1957 Bản Viển  0912780968 

43 Hoàng Văn Quyến 1959 Bản Viển  0912965286 

44 Nông Thị Toàn 22/12/1940 Đồi Chè 020140004129 Không có  

45 Ngô Thị Lăng 10/10/1952 Đồi Chè 001152013714 0339104793 

46 Hoàng Thị Sử 1934 Pàn Pè 020134003987 0393061023 

47 Đào Mạnh Lâm 1959 Hoàng Thanh 034059008818  

48 Hoàng Thị Chiến 1957 Hoàng Thanh 020157000862  

49 Chu Văn Cuổn 1938 Nà Sèn 020039002180  

50 Hà Văn Cơ 1955 Nà Sèn 020055000631  
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